	                              SỞ Y TẾ GIA LAI 
	   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

	                     TTYT TP.PLEIKU 
	                      Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

	
	                       Pleiku, ngày    tháng 11  năm 2017


DANH SÁCH PHÂN CÔNG ĐOÀN TỰ KIỂM TRA,

ĐÁNG GIÁ CHẤT LƯỢNG BỆNH VIỆN NĂM 2017
	Nhóm
	Mã số các tiêu chí được phân công
	Họ và tên
	Chức danh và 

nơi công tác
	Số ĐT
	Đã học về QLCL*

	Trưởng đoàn 
	Nguyễn Tự Tín 
	Giám đốc  
	0914031737
	3,4,5

	Phó đoàn 
	Đặng Phước Toàn 

Lê Thiện Thanh
	Phó giám đốc 

Phó giám đốc 
	0914096058

0913452000
	3
3

	Thư ký 
	Phạm Thanh Hưng 
	Trưởng phòng KHTH 
	0913429838
	3,4

	Nhóm 1

(BS Nguyên- nhóm trưởng)


	A1. Chỉ dẫn, đón tiếp, hdẫn, c.cứu ng.bệnh (6)

A2. Điều kiện CSVC phục vụ người bệnh (5)

A3. Môi trường chăm sóc người bệnh (2)

A4. Quyền và lợi ích của người bệnh (6)

C1. An ninh, trật tự và an toàn cháy nổ (2)
	1. Vũ H. Nguyên  

2. Lê Thị Hằng

3. Lưu Thị Kim 

Oanh 

4. Lê Thị Thúy Anh  


	Trưởng K.Khám 

Trưởng phòng TCKT

Phó phòng TCHC

Phó khoa NNN 


	0935112388

0984224415

0905264979

0986916371
	3

3

0

3

	Nhóm 2

(BS Toàn  nhóm trưởng) 
	B1. Số lượng và cơ cấu nhân lực BV (3)

B2. Chất lượng nguồn nhân lực (3)

B3. Chế độ đãi ngộ và điều kiện, MT l/việc (4)

B4. Lãnh đạo BV (4)
	1. Đặng Phước Toàn 

2. Nguyễn Bá Lý 

3. Lê Thiện Thanh 
	Phó Giám đốc 

Trưởng phòng TCHC 

Phó Giám đốc, Chủ tịch Công đoàn
	0914096058

0905026115

0913452000
	3

3

3

	Nhóm 3

(BS Hưng nhóm trưởng)
	C2. Quản lý hồ sơ bệnh án (2)

C3. Ứng dụng công nghệ thông tin (2)

C5. Chất lượng lâm sàng (5)
	1. Phạm Thanh Hưng 

2. Tào Thị Hoa

3. Ng. Hữu Quý  
	Trưởng phòng KHTH

Nhân viên P.KHTH

Nhân viên -P.KHTH


	0913429838

0914013837

0978559695
	3,4

0

0

	Nhóm 4

(BS LinĐa

nhóm trưởng)
	C8. Chất lượng xét nghiệm (2)

C10. Nghiên cứu khoa học (2)

E. Tiêu chí đặc thù chuyên khoa (4) 
	1. Nguyễn Công Khoa
2. Tăng Văn Thành 

3. Nay LinĐa
4. Hoàng Thị Loan
	Trưởng khoa CĐHA-XN

Trưởng Khoa Ngoại 

Phó khoa Phụ Sản
Phó khoa CĐHA-XN
	01238709039

0914199031

0917103795

0937789051
	3

3

3

	Nhóm 5

(ĐD Huyền -nhóm trưởng) 
	C4. Phòng ngừa và kiểm soát nhiễm khuẩn (6)

C6. Hoạt động điều dưỡng và CS người bệnh (3)

C7. Năng lực thực hiện CS d.dưỡng và t.chế (5)


	1. Trần Văn Trí
2. Lê Thị Thanh Huyền
3. Nguyễn Minh Phượng 


	Nhân viên P.KHTH

Phụ trách P.ĐD
Phụ trách khoa YTCC-DD

	0914028149
0914524000
0965302206

	0
3
      0


	Nhóm 6

(DS Hương nhóm trưởng)
	C9. Quản lý cung ứng và sử dụng thuốc (6)
	1. Nguyễn Thị Thu Hương 

2. Lê Thanh Hà 
	Trưởng  Khoa Dược 

Nhân viên Khoa Dược 
	0914096115

0905557417
	3

0

	Nhóm 7

(BS Huệ nhóm trưởng) 
	D1. Thiết lập hệ thống và xây dựng, triển khai kế hoạch cải tiến chất lượng (3)

D2. Ph/ngừa sai sót, sự cố và cách khắc phục (5)

D3. Đ.giá, đo lường, h/tác, cải tiến ch.lượng (3)
	1. Nguyễn Thị Ngọc Huệ 
2. Trần Thị Thanh Bình
	Phó phòng KHTH
Nhân viên P. KHTH
	0976616931
0975579676
	3,4
4

	Nhóm 8: Khảo sát hài lòng người bệnh nội, ngoại trú (YS Hoa - nhóm trưởng)
	1. Tào Thị Hoa  

2. Võ Thị Xuân Hồng
	Nhân viên P.KHTH

Nhân viên P. ĐD
	0914013837

0975541779
	0

0



	Nhóm 9: Khảo sát hài lòng nhân viên y tế (Ys Oanh nhóm trưởng)
	1. Lưu Thị Kim Oanh

2. Nguyễn Thị Lan Anh 
	Phó phòng TCHC

Nhân viên P.TCHC
	0905264979
0973876076
	0

0


Nơi nhận:
                                                                                                           Trưởng đoàn 
- Các thành viên trên(t/hiện);

- Lưu KHTH.

        Nguyễn Tự Tín 

